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  UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
      Số:     1647  /SGDĐT-VP             Quảng Ngãi, ngày  28  tháng 10 năm 2019 
   V/v xét tặng danh hiệu NGND,  
      NGƯT lần thứ 15 năm 2020. 

 
  Kính gửi: 
    - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; 
                                  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 
    - Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi;  

- Trường Đại học Phạm Văn Đồng. 
   
 Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ 
Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, Sở 
Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đề nghị các sở, ngành, đơn vị chỉ đạo, thực 
hiện xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” năm 2020 với 
nội dung sau: 
 1. Về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo 
Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2020 thực hiện theo Nghị định số 27/2015/NĐ-
CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ. 
 2. Công tác chuẩn bị của các cấp Hội đồng: Tham mưu Kế hoạch, Quyết 
định thành lập Hội đồng; Xây dựng Kế hoạch (lưu ý tiêu chuẩn, quy trình, các 
mốc thời gian tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp, gửi thành viên nghiên cứu, họp bỏ 
phiếu giới thiệu, thăm dò dư luận, họp bỏ phiếu chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn 
xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, ...). 
 3. Thời gian triển khai việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà 
giáo ưu tú đối với các cấp Hội đồng: 
 - Hội đồng cấp cơ sở (cấp trường hoặc tương đương, có cá nhân đề nghị 
xét tặng): Hoàn thành việc xét duyệt, đề nghị và nộp hồ sơ về Hội đồng cấp 
huyện (đối với đơn vị thuộc huyện/thành phố), Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo 
(GDĐT) (đối với đơn vị thuộc Sở GDĐT), gọi chung là Hội đồng cấp cơ sở 
trước ngày 12/12/2019. 
 - Hội đồng cấp huyện (Hội đồng: huyện/thành phố, Sở GDĐT), Hội đồng 
cơ sở của các trường trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Hội đồng cơ sở của 
các trường đại học, cao đẳng tư thục đóng trên địa bàn tỉnh: Hoàn thành việc xét 
duyệt, đề nghị và nộp hồ sơ về Hội đồng cấp tỉnh trước ngày 15/01/2020. 
 - Hội đồng cấp tỉnh: Hoàn thành việc xét duyệt, đề nghị và nộp hồ sơ về 
Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05/03/2020. 
 4. Hướng dẫn tóm tắt tiêu chuẩn và quy trình xét tặng danh hiệu NGND, 
NGƯT đính kèm theo công văn này. Hội đồng các cấp chịu trách nhiệm hướng 
dẫn, xét duyệt và đề nghị hội đồng cấp trên. 
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 5. Các Sở: Lao động - Thương binh và xã hội, Y tế, Văn hóa - Thể thao và 
Du lịch:  
 - Triển khai, hướng dẫn đơn vị trực thuộc tổ chức xét tặng danh hiệu 
NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020; 
 - Hướng dẫn các trường thực hiện quy trình thành lập Hội đồng cấp cơ sở 
và hoàn thiện hồ sơ gửi về Hội đồng cấp tỉnh trước ngày 15/01/2020 (Nộp về cơ 
quan thường trực Sở Giáo dục và Đào tạo, số 58 Hùng Vương, thành phố 
Quảng Ngãi); 
 - Cử người tham gia Hội đồng cấp tỉnh (nếu có cá nhân đề nghị Hội đồng 
cấp tỉnh xét tặng danh hiệu). 
 6. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố: 

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tổ chức xét tặng danh hiệu 
NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020; 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thành lập Hội đồng xét 
tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp huyện; là cơ quan Thường trực giúp Hội 
đồng cấp huyện tổ chức xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT và nộp hồ sơ về Hội 
đồng cấp tỉnh đúng thời gian quy định. 

7. Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT rà soát cá nhân đủ điều kiện xét tặng 
danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020. Thành lập Hội đồng cơ sở, tổ 
chức, thực hiện việc xét tặng và nộp hồ sơ về Hội đồng Sở GDĐT đúng thời 
gian quy định. 

8. Hồ sơ Hội đồng 02 bộ, cá nhân 03 bộ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo, 
số 58 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi và bản mềm đến địa chỉ email  
thidua@quangngai.edu.vn  bằng tập tin soạn thảo trên Microsoft Word. 

9. Quá thời hạn quy định, Hội đồng cấp dưới không nộp hồ sơ lên Hội 
đồng cấp trên, xem như không có nhà giáo xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT 
lần thứ 15 năm 2020. 

Nhằm đảm bảo quyền lợi của các cá nhân đề nghị các đơn vị triển khai, 
thực hiện, đúng quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu vướng mắc 
liên hệ đồng chí Nguyễn Đức Huân, Phó Chánh Văn phòng, Sở Giáo dục và Đào 
tạo qua số điện thoại: 055.3824164 hoặc di động: 0914.121.856 để trao đổi, 
thống nhất./. 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh (báo cáo); 
- Phòng GDĐT huyện, thành phố; 
- Trung tâm GDNN - GDTX huyện; 
- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT; 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở GDĐT; 
- Các phòng chức năng Sở GDĐT; 
- Lưu: VT, VP, ndh. 

 
(đã ký) 

 
 

Đỗ Văn Phu 
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TÓM TẮT TIÊU CHUẨN VÀ QUY TRÌNH XÉT TẶNG 
(Kèm theo Công văn số 1647 /SGDĐT-VP ngày  28/10/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 
A. Đối tượng áp dụng 
1. Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bao gồm: 
a) Giáo viên, giảng viên (sau đây gọi chung là nhà giáo) trực tiếp làm nhiệm vụ nuôi dạy, giảng dạy trong các cơ sở 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên, nhà trường và các 
cơ sở giáo dục khác quy định tại Điều 49, Điều 61, Điều 62, Điều 63, Điều 64 và Điều 69 của Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Giáo dục (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục); 

b) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này; viên chức 
làm nhiệm vụ quản lý tại các phòng, ban, viện, trung tâm (không có chức năng đào tạo), văn phòng thuộc các cơ sở giáo 
dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo; công chức chuyên trách làm công tác quản lý dạy nghề Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội; cán bộ, công chức chuyên trách công tác quản lý giáo dục các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ); nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được điều động, bổ nhiệm làm cán bộ 
công đoàn giáo dục (sau đây gọi chung là cán bộ quản lý giáo dục); 

c) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội giữa hai lần xét tặng liền kề với năm xét 
tặng; 

d) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội tiếp tục giảng dạy, quản lý cơ hữu tại các cơ 
sở giáo dục ngoài công lập. 

B. Tiêu chuẩn 
1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật 

của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú. 
2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc 

có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc đổi 
mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao. 
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               Cấp học 
 
 
Tiêu chuẩn 

Giáo viên, Giảng viên (Nhà giáo) Ghi 
chú Mầm non Tiểu học Trung 

học cơ sở 
THPT, 
GDTX, TT 
hòa nhập-
Giáo dưỡng

GD nghề 
nghiệp sơ 
cấp, Trung 
cấp 

Trường CT 
tỉnh,  

Đại học, GD nghề 
nghiệp Cao đẳng 

Tiêu chuẩn chung 

Đã 07 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”  
hoặc 07 lần được tặng danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp 
hoặc 07 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó 
có lần liền kề năm đề nghị xét tặng. 

 
 * Vùng đặc biệt khó khăn:  
Đã 05 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”  
hoặc 05 lần được tặng danh hiệu giáo viên dạy giỏi cùng cấp  
hoặc 05 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền 
kề năm đề nghị xét tặng. 

 

- 01 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bộ hoặc danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp 
tỉnh, bộ; 
- 01 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ. 
 

 

- Nhà giáo có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên.  
 

 

Tiêu chuẩn tài 
năng sư phạm 

Là giáo viên MN, TH, THCS, THPT, GDTX, TT 
Giúp đỡ 
được 02 

giáo viên có 
trình độ 

nghiệp vụ 
và tay nghề 

giỏi cấp 
trường trở 

lên 
 
 

Giúp đỡ được 
02 giáo viên 
dạy giỏi cấp 
trường trở lên  

 

 

Giúp đỡ 
được 02 
giáo viên 
trở thành 
giáo viên 
dạy giỏi 
cấp huyện 
trở lên  
 
(Vùng đặc 
biệt khó 

Giúp đỡ 
được 02 
giáo viên 
trở thành 
giáo viên 
dạy giỏi 
cấp huyện 
trở lên 
 
(Vùng đặc 
biệt khó 

Giúp đỡ 
được 02 
giáo viên 
trở thành 
giáo viên 
dạy giỏi 
cấp huyện 
trở lên 
 
(Vùng đặc 
biệt khó 

Giúp đỡ 
được 02 
giáo viên trở 
thành giáo 
viên dạy 
giỏi cấp 
trường trở 
lên  
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               Cấp học 
 
 
Tiêu chuẩn 

Giáo viên, Giảng viên (Nhà giáo) Ghi 
chú Mầm non Tiểu học Trung 

học cơ sở 
THPT, 
GDTX, TT 
hòa nhập-
Giáo dưỡng

GD nghề 
nghiệp sơ 
cấp, Trung 
cấp 

Trường CT 
tỉnh,  

Đại học, GD nghề 
nghiệp Cao đẳng 

khăn: Giúp 
đỡ được 02 
giáo viên 
dạy giỏi 
cấp trường 
trở lên); 

khăn: 
Giúp đỡ 
được 02 
giáo viên 
dạy giỏi 
cấp 
trường trở 
lên);

khăn: 
Giúp đỡ 
được 02 
giáo viên 
dạy giỏi 
cấp 
trường trở 
lên);

Sáng kiến hoặc đề 
tài nghiên cứu 

khoa học 

Chủ trì 02 
sáng kiến, 
được hội 
đồng sáng 
kiến cấp 
huyện 
nghiệm thu. 

(Vùng đặc 
biệt khó 
khăn: chủ 
trì 02 sáng 
kiến được 
áp dụng 
vào thực 
tiễn giảng 
dạy, giáo 
dục trong 
nhà 
trường) 

Chủ trì 02 
sáng kiến, 
được hội 
đồng sáng 
kiến cấp 
huyện 
nghiệm 
thu. 

(Vùng đặc 
biệt khó 
khăn: chủ 
trì 02 
sáng kiến 
được áp 
dụng vào 
thực tiễn 
giảng dạy, 
giáo dục 
trong nhà 
trường) 

Chủ trì 02 
sáng kiến, 
được hội 
đồng sáng 
kiến cấp 
huyện 
nghiệm 
thu. 

(Vùng đặc 
biệt khó 
khăn: chủ 
trì 02 
sáng kiến 
được áp 
dụng vào 
thực tiễn 
giảng dạy, 
giáo dục 
trong nhà 
trường) 

Chủ trì 02 
sáng kiến 
hoặc 02 đề 
tài nghiên 
cứu khoa, 
được hội 
đồng sáng 
kiến, hội 
đồng khoa 
học cơ quan 
quản lý cấp 
trên trực 
tiếp nghiệm 
thu. 

(Vùng đặc 
biệt khó 
khăn: chủ 
trì 02 sáng 
kiến được 

Chủ trì 02 
sáng kiến 
hoặc 02 đề 
tài nghiên 
cứu khoa 
học, được 
hội đồng 
sáng kiến, 
hội đồng 
khoa học cơ 
quan quản 
lý cấp trên 
trực tiếp 
nghiệm thu. 

 

Chủ trì 02 sáng 
kiến hoặc 02 đề 
tài nghiên cứu 
khoa học đã 
được áp dụng 
có hiệu quả 
trong giảng 
dạy, được hội 
đồng sáng kiến, 
hội đồng khoa 
học cấp tỉnh, bộ 
nghiệm thu; 
biên soạn 02 
tập bài giảng 
được hội đồng 
khoa học cấp 
trường nghiệm 
thu đưa vào 
giảng dạy. 

Chủ trì 03 sáng kiến 
hoặc 02 đề tài nghiên 
cứu khoa học cấp tỉnh, 
bộ hoặc 02 nhánh đề 
tài nghiên cứu khoa 
học cấp quốc gia được 
hội đồng sáng kiến, 
hội đồng khoa học cấp 
tỉnh, bộ, cấp quốc gia 
nghiệm thu, được ứng 
dụng vào thực tiễn 
đem lại hiệu quả thiết 
thực; chủ biên 01 giáo 
trình hoặc tham gia 
biên soạn 02 giáo 
trình môn học được sử 
dụng trong giảng dạy, 
hoặc tác giả của 01 
sách chuyên khảo 
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               Cấp học 
 
 
Tiêu chuẩn 

Giáo viên, Giảng viên (Nhà giáo) Ghi 
chú Mầm non Tiểu học Trung 

học cơ sở 
THPT, 
GDTX, TT 
hòa nhập-
Giáo dưỡng

GD nghề 
nghiệp sơ 
cấp, Trung 
cấp 

Trường CT 
tỉnh,  

Đại học, GD nghề 
nghiệp Cao đẳng 

áp dụng vào 
thực tiễn 
giảng dạy, 
giáo dục 
trong nhà 
trường) 

 hoặc tác giả chính 02 
sách chuyên khảo; tác 
giả chính 05 bài báo 
khoa học được đăng 
trên các tạp chí khoa 
học chuyên ngành 
trong nước hoặc quốc 
tế; 

 

         

 
 
               Cấp học 
 
 
Tiêu chuẩn 

Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và cán bộ tại cơ quan quản lý giáo dục (Cán bộ quản lý) Ghi 
chú Mầm non Tiểu học Trung 

học cơ 
sở 

THPT, 
GDTX, 
TT hòa 
nhập-
Giáo 
dưỡng 

GD nghề 
nghiệp sơ 
cấp, Trung 
cấp 

Trường CT 
tỉnh,  

Đại học, GD 
nghề nghiệp Cao 
đẳng 

Tiêu chuẩn chung 

Đã 07 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”  
hoặc 07 lần được tặng danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp 
hoặc 07 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó 
có lần liền kề năm đề nghị xét tặng. 
 * Vùng đặc biệt khó khăn:  
Đã 05 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”  
hoặc 05 lần được tặng danh hiệu giáo viên dạy giỏi cùng cấp  
hoặc 05 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền 
kề năm đề nghị xét tặng. 
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               Cấp học 
 
 
Tiêu chuẩn 

Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và cán bộ tại cơ quan quản lý giáo dục (Cán bộ quản lý) Ghi 
chú Mầm non Tiểu học Trung 

học cơ 
sở 

THPT, 
GDTX, 
TT hòa 
nhập-
Giáo 
dưỡng 

GD nghề 
nghiệp sơ 
cấp, Trung 
cấp 

Trường CT 
tỉnh,  

Đại học, GD 
nghề nghiệp Cao 
đẳng 

 
- 01 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bộ hoặc danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp 
tỉnh, bộ; 
- 01 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ. 

 

Đối với CBQL cấp trưởng, cấp phó thì tập thể đơn vị do cá nhân đó quản lý phải đạt danh hiệu Tập thể lao 
động xuất sắc 02 năm liền kề năm đề nghị xét tặng (năm học 2017-2018, 2018-2019).  
Vùng đặc biệt khó khăn: Đối với CBQL cấp trưởng, cấp phó thì tập thể đơn vị do cá nhân đó quản lý phải đạt 
danh hiệu danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm liền kề năm đề nghị xét tặng (năm học 2018-2019). 

 

Cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên 
trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.  

 

Sáng kiến hoặc đề 
tài nghiên cứu khoa 

học 

Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục  
(Mầm non, Tiểu học, Trung học, Trung tâm dạy nghề, 
công chức công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng 
Giáo dục và Đào tạo, công chức làm công tác chuyên 
trách quản lý dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) 

CBQL cơ sở giáo dục và cán bộ tại cơ quan QLGD  

Chủ trì 03 sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả 
trong quản lý, giảng dạy, giáo dục, được hội đồng sáng 
kiến của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu. 

(Vùng đặc biệt khó khăn: có 02 sáng kiến được 
ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực, 
được hội đồng sáng kiến của cơ quan quản lý cấp trên 
trực tiếp nghiệm thu) 

Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa 
học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề tài nghiên cứu 
khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội 
đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp quốc gia nghiệm 
thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả 
thiết thực hoặc tham gia soạn thảo 04 văn bản quy 
phạm pháp luật đã được ban hành theo quyết định 
phân công của người có thẩm quyền; tác giả chính 
05 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí 
khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế 
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Lưu ý:    Tại Điều 10. Các thành tích được thay thế tiêu chuẩn sáng kiến, đào tạo tiến sĩ áp dụng xét tặng danh hiệu “Nhà 
giáo Ưu tú” 

1. Nhà giáo trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng được 01 học sinh, sinh viên đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng hoặc đạt 
giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi quốc tế; giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi quốc gia được tính là có 01 sáng kiến cấp 
tỉnh, bộ. 

2. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tham gia biên soạn chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã được 
nghiệm thu, được tính là có sáng kiến cấp tỉnh, bộ. 

3. Nhà giáo đạt giải Nhất trong các hội thi tay nghề ở cấp nào thì được tính là có sáng kiến ở cấp đó. 
4. Giảng viên các đại học, trường đại học, học viện không được giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ được thay thế bằng một 

trong những thành tích sau: Hướng dẫn 03 sinh viên đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong 
các kỳ thi quốc tế; hướng dẫn 05 sinh viên đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi 
quốc gia; hướng dẫn 05 công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên đạt giải “Tài năng khoa học trẻ” hoặc “Giải thưởng 
Tuổi trẻ sáng tạo” cấp bộ. 

5. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục giảng dạy các ngành, chuyên ngành đặc thù được tính thay thế tiêu chuẩn sáng 
kiến theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 

 

C. Quy trình xét tặng 

* Hội đồng cơ sở (cấp trường hoặc tương đương, Hội đồng cơ sở của các trường trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh và Hội đồng cơ sở của các trường đại học, cao đẳng tư thục đóng trên địa bàn tỉnh, có cá nhân đề nghị xét tặng) 

1. Thành phần Hội đồng gồm: Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị là Chủ tịch Hội đồng, một 
cấp phó của người đứng đầu và Chủ tịch công đoàn đơn vị là Phó Chủ tịch Hội đồng; trưởng các bộ phận có liên quan 
thuộc đơn vị, 03 “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” hoặc giáo viên, giảng viên dạy giỏi hoặc Chiến sĩ thi đua cơ sở, 
Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bộ làm ủy viên. 

2. Người đứng đầu đơn vị quyết định thành lập Hội đồng. 
3. Các bước của Hội đồng cơ sở 



 7 

Bước 1:  

- Thủ trưởng đơn vị thông báo đến toàn thể công chức, viên chức người lao động tiêu chuẩn NGƯT, NGND 

- Cá nhân đủ điều kiện lập hồ sơ theo quy định, Thư ký đơn vị tổng hợp và báo cáo Thủ trưởng đơn vị tổ chức Họp 

lấy phiếu giới thiệu của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Nếu đạt từ 80% số phiếu trở lên thì đưa vào 

danh sách xét duyệt, trình Hội đồng. 

- Tổ thư ký tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quyết định công bố danh sách cá nhân đề nghị 

xét tặng bằng hình thức niêm yết công khai và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị hoặc bằng văn bản 

để lấy ý kiến thăm dò dư luận, ít nhất 7 ngày làm việc (từ ngày    /     đến ngày    /   /20   ), bước này hoàn thành trước ngày      

/   /20  . 

Bước 2:  

Tổ thư ký tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ, kết quả thăm dò dư luận; gửi tài liệu, hồ sơ đề nghị xét tặng đến các 

thành viên Hội đồng  (hoàn thành ngày      /   /20    ) và chuẩn bị tổ chức cuộc họp Hội đồng 

Bước 3:  

Họp Hội đồng thẩm định về tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ; các tiêu chuẩn của cá nhân theo danh hiệu đề nghị đối 

với quy định tại các Điều 8, Điều 9 Nghị định 27/2015/NĐ-CP. Cuộc họp của Hội đồng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 

2/3 số thành viên của Hội đồng tham dự. Trường hợp vắng mặt, thành viên Hội đồng phải được Chủ tịch Hội đồng đồng ý 

và gửi lại phiếu bầu. 

Hội đồng xử lý kiến nghị của các tổ chức, cá nhân (nếu có), thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có 

đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, cá nhân đạt từ 90% số phiếu đồng ý trở lên trên 

tổng số thành viên Hội đồng thì đưa vào danh sách đề nghị cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo xét duyệt. 

( Họp vào lúc      giờ ngày     /   /20,  tại ...     , hoàn thành ngày      /   /20    ) 
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Bước 4:  

Hội đồng hoàn thiện hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định này, gửi lên Hội đồng cấp huyện, Sở Giáo dục và 

Đào tạo (hoàn thành ngày      /   /20    ) . 

 

* Hội đồng cấp huyện (Hội đồng: huyện/thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Bước 1:  

Tổ thư ký tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quyết định công bố danh sách cá nhân đề nghị 

xét tặng bằng hình thức niêm yết công khai và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị hoặc bằng văn bản 

để lấy ý kiến thăm dò dư luận, ít nhất 7 ngày làm việc (từ ngày    /     đến ngày    /   /20   ), bước này hoàn thành trước ngày      

/   /20  . 

Bước 2:  

Tổ thư ký tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ, kết quả thăm dò dư luận; gửi tài liệu, hồ sơ đề nghị xét tặng đến các 

thành viên Hội đồng  (hoàn thành ngày      /   /20    ) và chuẩn bị tổ chức cuộc họp Hội đồng 

Bước 3:  

Họp Hội đồng thẩm định về tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ; các tiêu chuẩn của cá nhân theo danh hiệu đề nghị đối 

với quy định tại các Điều 8, Điều 9 Nghị định 27/2015/NĐ-CP. Cuộc họp của Hội đồng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 

2/3 số thành viên của Hội đồng tham dự. Trường hợp vắng mặt, thành viên Hội đồng phải được Chủ tịch Hội đồng đồng ý 

và gửi lại phiếu bầu. 

Hội đồng xử lý kiến nghị của các tổ chức, cá nhân (nếu có), thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có 

đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, cá nhân đạt từ 90% số phiếu đồng ý trở lên trên 

tổng số thành viên Hội đồng thì đưa vào danh sách đề nghị cấp tỉnh xét. 
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( Họp vào lúc      giờ ngày     /   /20,  tại ...     , hoàn thành ngày      /   /20    ) 

Bước 4:  

Hội đồng hoàn thiện hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định này, gửi lên Hội đồng cấp tỉnh (hoàn thành ngày      

/   /20    ) . 

 

* Hội đồng cấp Tỉnh 

Bước 1:  

Tổ thư ký tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quyết định công bố danh sách cá nhân đề nghị 

xét tặng bằng hình thức niêm yết công khai và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị hoặc bằng văn bản 

để lấy ý kiến thăm dò dư luận, ít nhất 7 ngày làm việc (từ ngày    /     đến ngày    /   /20   ), bước này hoàn thành trước ngày      

/   /20  . 

Bước 2:  

Tổ thư ký tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ, kết quả thăm dò dư luận; gửi tài liệu, hồ sơ đề nghị xét tặng đến các 

thành viên Hội đồng  (hoàn thành ngày      /   /20    ) và chuẩn bị tổ chức cuộc họp Hội đồng 

Bước 3:  

Họp Hội đồng thẩm định về tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ; các tiêu chuẩn của cá nhân theo danh hiệu đề nghị đối 

với quy định tại các Điều 8, Điều 9 Nghị định 27/2015/NĐ-CP. Cuộc họp của Hội đồng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 

2/3 số thành viên của Hội đồng tham dự. Trường hợp vắng mặt, thành viên Hội đồng phải được Chủ tịch Hội đồng đồng ý 

và gửi lại phiếu bầu. 
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Hội đồng xử lý kiến nghị của các tổ chức, cá nhân (nếu có), thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có 

đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, cá nhân đạt từ 90% số phiếu đồng ý trở lên trên 

tổng số thành viên Hội đồng thì đưa vào danh sách đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét. 

( Họp vào lúc      giờ ngày     /   /20,  tại ...     , hoàn thành ngày      /   /20    ) 

Bước 4:  

Hội đồng hoàn thiện hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định này, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoàn thành 

ngày      /   /20    ) . 

 
D. Một số lưu ý của Bộ GDĐT trong quá trình xét tặng (Theo hướng dẫn xét tặng năm 2017, hiện tại năm 2019 

chưa có văn bản hướng dẫn thay thế) 
1. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có quyết định nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội từ tháng 01/2014 cho đến thời 

điểm đề nghị xét tặng, thuộc đối tượng đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2017. Tiêu chuẩn thành tích liền kề 
năm đề nghị xét tặng là thành tích liền kề năm có quyết định nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội. 

2. Tại thời điểm đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại địa bàn 
nào thì áp dụng tiêu chuẩn xét tặng tại địa bàn đó; nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thuộc đối tượng nào thì áp dụng tiêu 
chuẩn xét tặng của đối tượng đó. 
 3. Đơn vị được xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” để làm tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT 
cho người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu bao gồm: 
 - Đối với cấp tỉnh gồm: phòng, ban và tương tương thuộc sở, ban, ngành; 
 - Đối với cấp huyện gồm: phòng, ban và tương đương; 
 - Đối với đơn vị sự nghiệp gồm: trường học; các khoa, phòng, bộ môn trực thuộc trường và tương đương. 
 4. Danh hiệu NGND được xét tặng cho các nhà giáo đã được phong tặng danh hiệu NGƯT và sau đó tiếp tục đạt 
được các thành tích quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 8 Nghị định số 27. 
 5. Bằng khen cấp tỉnh, Bộ để làm tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT là Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bằng khen của Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ. 
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 6. Trong cùng 1 năm, nhà giáo đạt danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở và chiến sĩ thi đua cơ sở thì chỉ 
tính 1 thành tích. Trong cùng 1 năm nhà giáo đạt danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua cơ sở 
và giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, Bộ, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bộ thì được tính 1 thành tích cấp cơ sở và 1 thành 
tích cấp tỉnh, Bộ. 
 7. Tiêu chuẩn thành tích nhà giáo trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng học sinh, sinh viên đoạt huy chương hoặc đạt giải 
trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế do cơ sở giáo dục nơi nhà giáo công tác và cơ quan quản lý trực tiếp xác nhận. 
 8. Thời gian giảng dạy hợp đồng của nhà giáo do cơ quan có thẩm quyền ký theo quy định của pháp luật được tính là 
thời gian trực tiếp giảng dạy. 
 9. Viên chức làm nhiệm vụ quản lý giáo dục tại các phòng, ban, viện, trung tâm có chức năng đào tạo thuộc cơ sở 
giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia giảng dạy theo quy định được tính để xét theo tiêu chuẩn xét tặng 
của nhà giáo. 
 10. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan Nhà nước ban hành theo thẩm quyền được quy định trong 
Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật. Người tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo 
quyết định phân công của người có thẩm quyền thì được tính thay thế tiêu chuẩn sáng kiến, đề tài cấp Tỉnh, Bộ. 
 11. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đạt được nhiều thành tích, đủ điều kiện thay thế tiêu chuẩn sáng kiến quy định 
tại Khoản 1, 2 và 3, Điều 10 Nghị định số 27 thì mỗi thành tích được tính thay thế 1 sáng kiến. 
 12. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có trách nhiệm khai đủ thông tin theo mẫu số 1, Phụ lục II Nghị định số 27. 
Trường hợp nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có thành tích thay thế thì nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người có 
trách nhiệm giúp Hội đồng tóm tắt thành tích hồ sơ cá nhân phải ghi rõ thành tích đó thay thế cho tiêu chuẩn thành tích 
nào. 
 13. Trường hợp đơn vị có người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cùng tham gia đề nghị xét phong tặng 
danh hiệu NGND, NGƯT thì người đứng đầu đơn vị trước khi ký quyết định thành lập Hội đồng, có văn bản đề nghị cơ 
quan quản lý cấp trên trực tiếp cử người làm Chủ tịch Hội đồng. 
 14. Khuyến khích Hội cựu giáo chức các cấp giới thiệu 01 NGND hoặc NGƯT tiêu biểu đại diện cho NGND, 
NGƯT để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tham gia Hội đồng xét tặng cùng cấp… 

 




